    Kế hoạch bài dạy lớp 1A- Gv:Nguyễn Thị Kim Anh - Trường tiểu học Minh Quang A                                             

TUẦN 15:                   
                                     Thứ hai ngày 12 tháng 12 năm 2022
ĐẠO ĐỨC

Tiết 15: Bài 6: Em là người thật thà (tiết 3)
I. Yêu cầu cần đạt:

- Em nhận biết được sự cần thiết của thật thà.

- Em biết được ý nghĩa của sự thật thà trong cuộc sống.

- Phát triển phẩm chất nhân ái, chăm chỉ; Thực hiện hành động thể hiện sự trung thực thật thà.

II. Đồ dùng dạy học:

- Gv: Các hình trong SGK.

- Hs: VBT Đạo đức 1.

III. Các hoạt động dạy học:

             Hoạt động của giáo viên                               Hoạt động của học sinh
	1. Khởi động. 

 - Cho HS hát và vỗ tay theo nhịp bài “Bà còng đi chợ”.

- GV cho lớp  hát vỗ tay theo lời bài hát

- GV khen ngợi HS hát hay, to vang. 

GV dẫn dắt giới thiệu bài

2. Thực hành:

Hoạt động : Em hãy cùng bạn đóng vai tình huống sau.

- GV mô tả từng tình huống trong hoạt động

- GV chia lớp thành hai nhóm theo tình huống trong hoạt động

- Đại diện nhóm chọn tình huống

- GV phân vai cho HS

- Hỗ trợ lời thoại cho các nhóm

- Gợi mở cách xử lý của từng tình huống:

+Tình huống 1: Trong giờ học một bạn HS quên mang vở

Nếu em là bạn học sinh đó em sẽ làm như thế nào?

Tại sao em cần phải thực hiện như vậy?

+Tình huống 2: Các bạn HS nhặt được hộp bút của bạn nào để quên.

- Nếu thấy hộp bút của bạn nào bỏ quên em sẽ làm như thế nào?

Tại sao em lại chọn cách làm như vậy?

GV nhận xét

- GV nhấn mạnh:

+Người biết nhận lỗi và sửa lỗi là người rất dũng cảm, rất đáng khen.

+Đồ dùng không phải của mình, không được tự ý sử dụng. Nếu nhặt được, cần trả lại cho người đánh mất.

- Hôm nay các em học bài gì?
- Về nhà các em hãy thể hiện những hành động, lời nói thật thà với ông, bà, bố, mẹ, anh, chị em mình nhé
	- Theo dõi GV dẫn dắt bài

- Theo dõi GV mô tả tình huống

- Thực hiện theo nhóm 

- Theo dõi GV hỗ trợ lời thoại

- Đại diện nhóm trả lời các câu hỏi dẫn dắt của GV

-Thảo luận chuẩn bị đóng vai

- Các nhóm đóng vai

- Các bạn nhận xét 

- HS lắng nghe

- HS nêu lại tên bài học

- HS lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-----------------------------------------------------------

LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT
Tiết 43: Ôn tập bài 15A

I. Yêu cầu cần đạt:
     -  Hướng dẫn học sinh hoàn thiện các bài tập còn lại của buổi 1.

      - HS đọc, viết được tiếng từ, câu có âm vần đã học ở bài ôn tập 15A.

      -  Có ý thức thực hiện tốt nề nếp học tập.

II. Đồ dùng dạy học:
- GV + HS: SGK, vở bài tập.

III. Các hoạt động dạy học: 
	Hoạt động của giáo viên

1.Khởi động:
2.Luyện tập:
	Hoạt động của học sinh

	 Bài 1: Chọn vần điền vào chỗ trống. Đọc các TN đã điền.

- Gv hướng dẫn học sinh điền các TN.

- GV yêu cầu hs nối câu với hình thích hợp.

- GV khen ngợi, tuyên dương Hs

Bài 2: Đọc và trả lời câu hỏi:
GV yêu cầu hs quan sát tranh trong VBT bài đọc lên cho HS khai thác nội dung tranh.

- Cho HS thảo luận cặp đôi: 

+ Nói tên các sự vật trong tranh 

- Y/c đọc thầm đoạn đọc và câu hỏi.

- GV đọc mẫu bài.

- Cho HS luyện đọc:
- Cho HS thi đọc giữa các tổ.

- Gv yêu cầu hs trả lời câu hỏi. 

Bài 3: Điền TN thích hợp vào chỗ trống.

- Y/c HS thảo luận cặp đôi và điền từ thích hợp vào chỗ chấm

- Nhận xét, khen ngợi.

-  Nhận xét tiết học.

- Về nhà học lại bài và xem tiếp bài sau.
	- Học sinh điền.

- Hs thảo luận.

- Hs nêu

+ Nối tiếp câu cá nhân

+ Nối tiếp câu theo bàn.

+ Đọc cả bài theo bàn.

- Hs trả lời

- Hs làm bài

- Nối tiếp đọc lại 


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:

……………………………………………………………….........…………………..

………………..……………………………………………………………………………………………………………...............………...............………………………
----------------------------------------------------------------------
Thứ ba ngày 13 tháng 12 năm 2022
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Tiết 29: Ôn tập chủ đề cộng đồng địa phương (tiết 1)

I. Yêu cầu cần đạt:

- Học sinh trình bày và sắp xếp được các sản phẩm đã thực hiện, hoặc sưu tầm trong chủ đề vào sơ đồ cho sẵn . Giới thiệu được 1 sản phẩm đã thực hiện được trong chủ đề .

- Đưa ra được những phương án xử lí phù hợp với tình huống .

- Tự đánh giá về những việc làm để đóng góp cộng đồng nơi sống và thực hiện quy định an toàn khi đi bộ trên đường .

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Hình ảnh về các tình huống bổ sung liên quan đến nội dung chủ đề.

- HS Sản phẩm tự sưu tầm (tranh ảnh , tranh vẽ) đã thực hiện trong chủ đề.

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:

- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: Hái hoa hoặc ô số bí mật.

- Ngày Tết thường có loại bánh gì ?

-  Mọi người thường làm gì vào dịp Tết?

- Kể tên những loại hoa thường có trong ngày Tết ?

- Em hãy nói lời chúc mừng năm mới tới cô và các bạn?

- GV nhận xét

- GV cho HS nghe và hát theo bài hát: Quê hương tươi đẹp sau đó giới thiệu để vào bài.

2. Khám phá:
 Hoạt động 1: Sắp xếp sản phẩm bạn đã sưu tầm vào nhóm gia đình hợp theo mẫu.

- Gv yêu cầu HS lấy tranh ảnh mà các em sưu tầm được để lên mặt bàn

- Gv nhận xét

-  Giáo viên giới thiệu về bảng cộng đồng địa phương, giải thích rõ từng nhóm tranh ảnh cho học sinh hiểu (Quang cảnh / Hoạt động của người dân) 

- Mời các nhóm trình bày sản phẩm

- Giáo viên đưa ra 1 vài tiêu chí đánh giá thi đua của các nhóm như sau:

+ Sắp xếp phù hợp và đẹp mắt.

+ Có nhiều sản phẩm.

- Giáo viên mời 1 số nhóm lên giới thiệu về bảng nhóm của ….

- Giáo viên chốt , tuyên dương các nhóm

Hoạt động 2: Giới thiệu về một sản phấm bạn đã thực hiện trong chủ đề.

+  GV yêu cầu học sinh thảo luận theo nhóm 4

+  Mỗi học sinh sẽ lựa chọn 1 tranh ảnh mà mình sưu tầm được để giới thiệu với các bạn trong nhóm (4 phút)

+  Đại diện nhóm lên trình bày về nội dung bức tranh của mình trước lớp (4 HS ).

VD: 

+ HS 1 “ Đây là bức tranh về quang cảnh nông thôn , có nhiều cánh đồng lúa , có hình ảnh con trâu  đang ăn cỏ  “

- GV nhận xét tuyên dương và chốt những nội dung chính trong chủ đề về quang cảnh và hoạt động của người dân trong cộng đồng .

3) Hoạt động mở rộng: GV cho học sinh nêu một số cảnh đẹp hoặc hoạt động của người dân VT nơi em sinh sống .VD: Có bãi trước , bãi sau , Long Hải , công viên….
	- HS tham gia trò chơi

- HS nghe và hát theo bài hát

- HS lấy tranh ảnh mà các 

em đã sưu tầm 

- HS chú ý lắng nghe

- HS làm việc nhóm 4

- Các nhóm trình bày sản phẩm.

- Đại diện các nhóm lên giới thiệu về sản phẩm của nhóm mình

- HS thảo luận nhóm 4

- Đại diện các nhóm lên trình bày trước lớp.

- Các nhóm khác nhận xét, chia sẻ




IV. Điếu chỉnh sau bài dạy: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................……………………………………………………………
--------------------------------------------------------
LUYỆN TẬP TOÁN
Tiết 43: Ôn tập 5
I. Yêu cầu cần đạt:
-  Hướng dẫn học sinh ôn lại các KT đã học.

- Ôn luyện cho hs các bài trong Chủ đề 5
-  Có ý thức thực hiện tốt nề nếp học tập.

II. Đồ dùng dạy học: 

- Gv + hs: SGK, vở bài tập.

III. Các hoạt động dạy học: 

	Hoạt động của giáo viên

1. Khởi động
- GV cho HS đọc các số đến 20.

2. Luyện tập

(Gv cho hs làm sách TH Toán tr69)

Bài 3. Viết số theo cách đọc số
- Gv hướng dẫn
- Nhận xét bài hs

Bài 4: 
- Cho hs đọc yêu cầu
- GV HD cho HS làm bài.

- Quan sát, chữa bài cho hs

* GV nhận xét giờ học.
	Hoạt động của học sinh

- Hs đọc 
- HS quan sát hình và thực hiện viết số
- Hs đọc yêu cầu
- Hs quan sát hình thực hiện.



IV. Điều chỉnh sau bài dạy:

…………………………………………………………………………………..

………………..…………………………………………………………………

……………………………………………………...............…………………..

------------------------------------------------------------------
LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT
Tiết 44: Ôn tập bài 15B

I. Yêu cầu cần đạt:
     -  Hướng dẫn học sinh hoàn thiện các bài tập còn lại của buổi 1.

     - HS đọc, viết được tiếng từ, câu có âm vần đã học ở bài ôn tập 15B.

     -  Có ý thức thực hiện tốt nề nếp học tập.

II. Đồ dùng dạy học:
     - GV + HS: SGK, vở bài tập.

III. Các hoạt động dạy học: 
	Hoạt động của giáo viên

1. Khởi động:
2. Luyện tập:
	Hoạt động của học sinh

	 Bài 1: Chọn vần điền vào chỗ trống. Đọc các TN đã điền.

- Gv hướng dẫn học sinh điền các TN.

- GV yêu cầu hs nối câu với hình thích hợp.

- GV khen ngợi, tuyên dương Hs

Bài 2: Đọc và trả lời câu hỏi:
GV yêu cầu hs quan sát tranh trong VBT bài đọc lên cho HS khai thác nội dung tranh.

- Cho HS thảo luận cặp đôi: 

+ Nói tên các sự vật trong tranh 

- Y/c đọc thầm đoạn đọc và câu hỏi.

- GV đọc mẫu bài.

- Cho HS luyện đọc:
- Cho HS thi đọc giữa các tổ.

- Gv yêu cầu hs trả lời câu hỏi. 

Bài 3: Điền TN thích hợp vào chỗ trống.

- Y/c HS thảo luận cặp đôi và điền từ thích hợp vào chỗ chấm

- Nhận xét, khen ngợi.

-  Nhận xét tiết học.

- Về nhà học lại bài và xem tiếp bài sau.
	- Học sinh điền.

- Hs thảo luận.

- Hs nêu

+ Nối tiếp câu cá nhân

+ Nối tiếp câu theo bàn.

+ Đọc cả bài theo bàn.

- Hs trả lời

- Hs làm bài

- Nối tiếp đọc lại 


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:

…………………………………………………………………………………..

………………..……………………………………………………………………………………………………………...............………………………………
------------------------------------------------------

TIẾNG ANH

 (Đ/c Hải Anh dạy)

--------------------------------------------------------------------
Thứ  tư ngày 14 tháng 12 năm 2022
THƯ VIỆN
Tiết 15: (Đ/c Hương dạy)
-----------------------------------------------------
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

Tiết 44: Bài 15 : Hoạt động theo CĐ: Đồ dùng của em là bạn của em

I. Yêu cầu cần đạt:

- HS biết cách nhận biết đồ đạc của cá nhân, biết cách nhớ để không làm mất đồ.

- Rèn luyện kĩ năng nhớ, kiểm tra đồ đạc, tránh để mất đồ .

- Biết yêu quý đồ đạc của mình, đối xử với đồ đạc, đồ dùng học tập như người bạn của mình . 

II. Đồ dùng dạy học 

- Gv: SGK Hoạt động trải nghiệm, cặp sách (ba lô) và đồ dùng học tập (bút, tẩy, thước, màu,…)

- Hs: Sách vở môn học

II. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	    Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: 
	

	 GV đọc theo nhịp nhún nhảy :

· Cái bút để làm gì ?

· Cài thước để làm gì ?

· Cài thìa để làm gì ?
	- Cả lớp hát bài

- Cái bút dùng để viết 

- Cái thước dùng để kẻ

- Cái thìa dùng để xúc …

	2. Khám phá :
	

	Hoạt động 1: Quan sát chiếc cặp sách của em 

- Hãy kể cho bạn ngồi cạnh về chiếc cặp sách của em
GVHD gợi ý các em hỏi theo các câu hỏi trong sgk trang 35

- Chiếc cặp màu gì? 

- Ai mua cho em? 

- Có hình vẽ gì trên cặp? 

- Nếu mất nó em có tiếc không? 

- Cặp sách có ích lợi gì? 

+ Đồ dùng của em  là bạn em. Yêu quý bạn ,em cần quan sát để nhớ được đò dùng cưa mình, luôn nhận biết được bạn mình, không quên bạn 
	- 2,3 cặp HS kể trước lớp

- HS nêu

- Hs trả lời

	- Nếu em là chiếc cặp em sẽ nói gì với bạn nhỏ? 
	- Ví dụ: Cảm ơn cậu luôn cõng tớ trên lưng

	- Vậy chiếc cặp sách của em chính là bạn em

- Nếu để “ người bạn của em” lẫn với những chiếc cặp khác em có nhận ra được “ bạn ấy” không ?
	

	Hoạt động 2: Đọc  tương tác bài thơ “Đồ của tớ”
	

	- GV đọc Bài thơ Đồ của tớ vừa đọc vưa tương tác với đồ dùng thật 
	Lắng nghe 

	- Yêu cầu HS đọc tương tác theo cặp đôi câu thơ

GV: cặp  của tớ… 
	- HS cùng đọc câu thơ thứ hai



	GV cùng HS đọc lai bài thơ lần thứ hai theo cách tương tác 

- Trong bài thơ có những đồ dùng gì? 
	- Thực hiện như trên 

- HS nêu (VD: cặp, bút, tẩy thước, sách, màu,…)


	- Tác dụng của từng đồ dùng
	- Tương tác giữa các HS trong lớp

	 GVKL: Vậy tất cả các đồ dùng của các em đều là bạn của em   
	- Hs lắng nghe 

	3 . Mở rộng và tổng kết chủ đề : 
	

	- Chúng ta phải làm gì để nhớ được đắc điểm đồ dùng của mình?

- Chúng ta cón có thể làm gì để đánh dấu đồ đạc của mình? Nếu để quên ở đâu đó mọi người có thể tìm giúp mình ? 

- Trước khi về nhà, để không quên đồ dùng ở lớp, ở dưới  gầm bàn, chúng mình có thể làm gì? 

- Nếu tan học mà chúng mình vội chạy về nhà thì có kiểm tra được đồ dùng không? 

Em hãy sử dụng BA BƯỚC NHỚ ĐỒ để không đánh mất đồ của mình
	- Ngắm kĩ, quan sát

- Viết tên mình, đánh dấu để ghi nhớ 

- Tìm, cất vào chỗ nào trong cặp, kiểm tra lại  

- Ngồi lại,bình tĩnh không vội vàng 

	- GV đọc mẫu 3 bước ghi nhớ đồ dùng 
	

	1. Quan sát và ghi nhớ đặc điểm đồ vật 

2. Ghi tên mình lên đồ vật 

3. Một phút “ngồi thiền” để rà soát 
	- Lắng nghe

	- Em biết “ngồi thiền” là ngồi thế nào không? 

- GV giảng từ “ngồi thiền” : hít vào và thở ra thật dài.
	- HS chia sẻ 

- Cả lớp ngồi im nhắm mắt và thực hiện theo hướng dẫn của GV 

	- Trong 1 phút ngồi thiền em đã nhớ lại những đồ dùng  gì ?

- Yêu cầu thực hiện trò chơi: Tìm đồ dùng của bạn qua lời tả của bạn của em ? 

- Kết luận : bí kíp ba bước nhớ đồ giúp chunga ta không quên các bạn của mình
	- HS nêu …..Cặp em màu xanh, bút chì nâu, …

- HS thảo luận nhóm đôi

- 6 HS mang cặp sách lên bảng 

- chia 3 nhóm đôi thực hiện

	GV kết luận chung: 

-Trong tiết học hôm nay em đã biết được những đồ dùng gì? 
	- Căp, bút, tẩy, …

	- Cặp sách, bút, tẩy, thước, sách vở, màu vẽ,….luôn đồng hành với các em đi học hàng ngày. Các em phải ghi nhớ giữ gìn và không quên đồ dùng luôn coi đồ dung như người bạn của em.
	


IV. Điếu chỉnh sau bài dạy: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
------------------------------------------------------
LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT
Tiết 45: Ôn tập bài 15C

I. Yêu cầu cần đạt:
     -  Hướng dẫn học sinh hoàn thiện các bài tập còn lại của buổi 1.

      - HS đọc, viết được tiếng từ, câu có âm vần đã học ở bài ôn tập 15C.

      -  Có ý thức thực hiện tốt nề nếp học tập.

II. Đồ dùng dạy học:
                          - GV + HS: SGK, vở bài tập.

III. Các hoạt động dạy học: 
	Hoạt động của giáo viên

1. Khởi động:
2. Luyện tập:
	Hoạt động của học sinh

	 Bài 1: Chọn vần điền vào chỗ trống. Đọc các TN đã điền.

- Gv hướng dẫn học sinh điền các TN.

- GV yêu cầu hs nối câu với hình thích hợp.

- GV khen ngợi, tuyên dương Hs

Bài 2: Đọc và trả lời câu hỏi:
GV yêu cầu hs quan sát tranh trong VBT bài đọc lên cho HS khai thác nội dung tranh.

- Cho HS thảo luận cặp đôi: 

+ Nói tên các sự vật trong tranh 

- Y/c đọc thầm đoạn đọc và câu hỏi.

- GV đọc mẫu bài.

- Cho HS luyện đọc:
- Cho HS thi đọc giữa các tổ.

- Gv yêu cầu hs trả lời câu hỏi. 

Bài 3: Điền TN thích hợp vào chỗ trống.

- Y/c HS thảo luận cặp đôi và điền từ thích hợp vào chỗ chấm

- Nhận xét, khen ngợi.

-  Nhận xét tiết học.

- Về nhà học lại bài và xem tiếp bài sau.
	- Học sinh điền.

- Hs thảo luận.

- Hs nêu

+ Nối tiếp câu cá nhân

+ Nối tiếp câu theo bàn.

+ Đọc cả bài theo bàn.

- Hs trả lời

- Hs làm bài

- Nối tiếp đọc lại 


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:

……….........…………………………………………………………………………..

….......……………..……………………………………………………………………

…..................…………………………………...............………………………………
-----------------------------------------------------

KĨ NĂNG SỐNG
Bài 11: Chăm sóc nếp nhà
(Soạn quyển riêng)
--------------------------------------------------------------------
Thứ năm ngày 15 tháng 12 năm 2022

TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Tiết 30: Ôn tập chủ đề : “ cộng đồng địa phương” (tiết 2)

I. Yêu cầu cần đạt:

- Học sinh trình bày và sắp xếp được các sản phẩm đã thực hiện, hoặc sưu tầm trong chủ đề vào sơ đồ cho sẵn . Giới thiệu được 1 sản phẩm đã thực hiện được trong chủ đề .

- Đưa ra được những phương án xử lí phù hợp với tình huống .

- Tự đánh giá về những việc làm để đóng góp cộng đồng nơi sống và thực hiện quy định an toàn khi đi bộ trên đường.

II. Đồ dùng dạy học:

- GV: Hình ảnh về các tình huống bổ sung liên quan đến nội dung chủ đề .

- HS Sản phẩm tự sưu tầm ( tranh ảnh , tranh vẽ ) đã thực hiện trong chủ đề .

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	3. Vận dụng trải nghiệm:
HĐ3: Xử lí tình huống:
- GV đưa tranh 1 và hỏi : Tranh vẽ gì ?

- GV có thể khơi gợi thêm 1 số câu hỏi cho Hs trả lời:

VD: Các bạn trong tranh đang chơi ở đâu ? Vì sao em biết điều đó ?

- Các bạn ở dưới lòng đường nói gì với các bạn trên vỉa  hè ?

- GV đưa 2 tranh 1a và 1b để khai thác ND của 2 tranh .

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi để lựa chọn phương án nào ? Vì sao?

- Mời đại diện nhóm trình bày  => Các nhóm chia sẻ nhận xét 

- GV chốt và hỏi ngoài 2 cách xử lí này còn có nhóm nào có phương án xử lí khác không ?

HĐ4: Liên hệ thực tế: Bạn đã thực hiện những việc nào dưới đây?

- GV lần lượt đưa tranh 2, 3, 4, 5, 6 và hỏi nội dung của từng tranh vẽ gì?

- GV yêu cầu HS trao đổi nhóm đôi: Nói cho bạn mình nghe những việc mà mình đã làm. 

- Đại diện nhóm lên trình bày

VD: Bạn bỏ rác vào thùng để làm gì?

- Gv nhận xét phần trình bày và chia sẻ của HS. Gv mở rộng thêm: Bạn nào có thể kể tên những việc làm ở trường, lớp để bảo vệ môi trường?

- GV chốt ý, nhận xét chung

- Dặn xem trước bài sau.
	- Đại diện các nhóm lên trình bày trước lớp.

- Các nhóm khác nhận xét, chia sẻ

- HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi.

- HS q/s tranh và thảo luận cặp đôi.

- Đại diện các nhóm trình bày

- HS khác chia sẻ


IV. Điều chỉnh sau bài dạy: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
-------------------------------------------------------------
LUYỆN TẬP TOÁN
Tiết 44: Ôn phép tính cộng dạng 10 + 3

I. Yêu cầu cần đạt:
     -  Hướng dẫn học sinh hoàn thiện các bài tập còn lại của buổi 1.

     - HS biết thực hiện phép cộng dạng 10 + 3.

     -  Có ý thức thực hiện tốt nề nếp học tập.

II. Đồ dùng dạy học:
                              GV + HS: SGK, vở bài tập.

III. Các hoạt động dạy học: 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động:
2.Luyện tập:
*Ôn luyện  cho học sinh về Toán: 
       Bài ôn tập: Phép cộng dạng 10+3.

Bài 1: Tính:

a. 10 + 1 = 11...

b. 4 + 6 + 7 = 17...

- Nhận xét, cho hs chữa bài

Bài 3. Viết dấu >, = hoặc < vào chỗ chấm:

- Gv đọc cho hs và yêu cầu hs viết với số thích hợp ....

10 + 5 < 17...

- GV nhận xét, tuyên dương.

* Nhận xét
	- HS mở sách thực hành Toán.

- HS thực hiện theo yêu cầu.

Hs viết mỗi số đã cho vào chỗ chấm:

- HS đếm số rồi viết .


IV. Điều chỉnh sau bài dạy: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
-----------------------------------------------------------------
HƯỚNG DẪN HỌC

Tiết 29:
I. Yêu cầu cần đạt:
     -  Hướng dẫn học sinh hoàn thiện các bài tập còn lại của buổi 1.

     - HS đọc, viết được tiếng từ, câu có âm vần đã học Bài ôn tập 15E.

     -  Có ý thức thực hiện tốt nề nếp học tập.

II. Đồ dùng dạy học:
                             GV + HS: SGK, vở bài tập.

III. Các hoạt động dạy học: 

	Hoạt động của giáo viên
1. Hoàn thiện các bài tập buổi 1:
.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

2. Dự kiến bài tập tăng cường:

Ôn luyện  cho học sinh về Tiếng việt: 

       Bài ôn tập 15E.

Bài 1. Chon vần điền vào chỗ trống. Đọc TN đã điền..

- GV nhận xét sửa sai

Bài 2. Đọc và TLCH: Tớ rất khỏe

+Em không được làm gì khi tàu hỏa chạy qua?

- Nhận xét

Bài 3.Điền từ thích hợp vào chỗ trống: 

 * GV nhận xét giờ.
	Hoạt động của học sinh
- HS mở sách thực hành Tiếng Việt.

- HS đọc bài theo yêu cầu của GV sau đó điền vần theo yc

Cái loa   cái khóa   xe cứu hỏa  hoa hòe
- HS đọc rồi TLCH:

 + Em không được chạy qua đường.

- Hs suy nghĩ và làm bài.




IV. Điều chỉnh sau bài dạy: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
------------------------------------------------------------------
TIẾNG ANH

 (Đ/c Hải Anh dạy)
-----------------------------------------------------------------------
Thứ sáu ngày 16 tháng 12 năm 2022

LUYỆN TẬP TOÁN

Tiết 45: Ôn phép tính cộng dạng 14 + 3

I. Yêu cầu cần đạt:
- Hoàn thiện các bài tập còn lại của buổi 1. 

- Biết thực hiện phép tính cộng dạng 14 +3 đã học.

-  Có ý thức thực hiện tốt nề nếp học tập.

II. Đồ dùng dạy học:
                  Giáo viên +Học sinh:  - Sách, vở TH Toán .
III. Các hoạt động dạy  học:

	Hoạt động của giáo viên 
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động:
2.Luyện tập:
*Ôn luyện  cho học sinh về Toán: 
       Bài ôn tập: Phép cộng dạng 14+3.

Bài 1:  Tính:

- GVHD cho HS cách đặt tính cột dọc.

- Nhận xét, cho hs chữa bài

Bài 2. Đặt tính rồi tính: 

- Gv Hd phần a đặt tính rồi tính. Phần b điền kết quả sau dấu = .

- GV nhận xét, tuyên dương.

* Nhận xét 
	- HS thực hiện theo yêu cầu.

Hs Viết kết quả vào chỗ chấm:

12 + 3 = 15

15 + 1 = 16

16 + 2 = 18

11 + 4 = 15

13 + 5 = 18


IV. Điều chỉnh sau bài dạy: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................……………………………………………
HƯỚNG DẪN HỌC

Tiết 30:

I. Yêu cầu cần đạt:
     -  Hướng dẫn học sinh hoàn thiện các bài tập còn lại của buổi 1.

     - HS đọc, viết được tiếng từ, câu có âm vần đã học ở bài ôn tập 15D.

     -  Có ý thức thực hiện tốt nề nếp học tập.

II. Đồ dùng dạy học:
- GV + HS: SGK, vở bài tập.

III. Các hoạt động dạy học: 
	Hoạt động của giáo viên

1. Hoàn thiện các bài tập buổi 1:
.............................................................

.............................................................

.............................................................

2. Dự kiến bài tập tăng cường:
	Hoạt động của học sinh

	 Bài 1: Chọn vần điền vào chỗ trống. Đọc các TN đã điền.

- Gv hướng dẫn học sinh điền các TN.

- GV yêu cầu hs nối câu với hình thích hợp.

- GV khen ngợi, tuyên dương Hs

Bài 2: Đọc và trả lời câu hỏi:
GV yêu cầu hs quan sát tranh trong 
- Cho HS thảo luận cặp đôi: 

+ Nói tên các sự vật trong tranh 

- Y/c đọc thầm đoạn và câu hỏi.

- GV đọc mẫu bài.

- Cho HS luyện đọc
- Cho HS thi đọc giữa các tổ.

- Gv yêu cầu hs trả lời câu hỏi. 

Bài 3: Điền TN thích hợp vào chỗ trống.

- Y/c HS thảo luận cặp đôi và điền từ thích hợp vào chỗ chấm

- Nhận xét, khen ngợi.

-  Nhận xét tiết học, dặn hs chuẩn bị bài sau.
	- Học sinh điền.

- Hs thảo luận.

- Hs nêu

+ Nối tiếp câu cá nhân

+ Nối tiếp câu theo bàn.

+ Đọc cả bài theo bàn.

- Hs trả lời

- Hs làm bài

- Nối tiếp đọc lại 


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:

……………………………………….........…………………………………………..

………………..………………………………………………………………………
----------------------------------------------------------

LUYỆN VIẾT CHỮ ĐẸP

Bài 15:
---------------------------------------------------------------------
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